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VN - INDEX 1,270.51  2.05%

HNX - INDEX 238.20  1.78%

DOW JONES INDUS 39,043.32  0.10%

EURO STOXX 50 PR 5,000.55  0.35%

CSI 300 INDEX 3,572.36  -0.70%

SJC (Ng.đ/Lượng) 80.700  -2.18%

Quốc tế (USD/Oz) 2,174.8  0.66%

USD/VND (BQ LNH) 23.967  0.04%

DXY 102.81  -0.10%

EUR/USD 1.0949  0.17%

USD/JPY 147.61  0.09%

USD/CNY 7.1868  0.06%

Dầu thô WTI (USD/th) 79.72  2.30%

Chứng khoán

Vàng (SJC cập nhật 08h30)

Hàng hóa

Tỷ giá (USD/VND cập nhật 08h30)

Bảng chỉ số
(Thứ Năm, ngày 14/03/2024)

NỘI DUNG CHÍNH

Tin TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
▪ NHNN thúc các ngân hàng công bố lãi suất cho vay trước 1/4/2024

▪ NHNN hút bớt 45.000 tỷ đồng, tỷ giá USD tại ngân hàng bắt đầu hạ nhiệt

▪ Nghị định 24 sửa đổi: Cần tiếp cận theo hướng quy luật thị trường

Tin KINH TẾ VIỆT NAM
▪ Giới phân tích: Mỹ nên sớm công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường

▪ Cơ hội cho nhà đầu tư Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ, năng lượng,

du lịch... tại Hoa Kỳ

Tin KINH TẾ QUỐC TẾ
▪ Tập đoàn bất động sản lớn thứ hai Trung Quốc đứng trước nguy cơ vỡ nợ

▪ OPEC giữ nguyên dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu 2024 và 2025

Tin THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ
▪ Tổng quan thị trường

▪ Đồ thị một số chỉ báo phổ biến
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

➢ Chỉ số Dollar Index (DXY) giảm 0.12% xuống còn 102.80. Chỉ số DXY giảm nhẹ sau khi lạm phát

cao hơn dự kiến, làm dấy lên lo ngại rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ có ít động lực để bắt đầu cắt

giảm lãi suất. Tuy nhiên, theo công cụ CME Fedwatch,nhà đầu tư tiếp tục dự báo Fed sẽ hạ lãi

suất vào tháng 6, xác suất khoảng 65%, thấp hơn so với mức dự báo 72% trước khi có dữ liệu

CPI.

➢ Vàng giao ngay tăng gần 0.9% lên 2,176.06 USD/Ounce. Giá vàng tăng vào ngày thứ Tư (13/03),

được hỗ trợ bởi đà suy yếu của đồng USD, khi các nhà đầu tư giữ hy vọng Cục Dự trữ Liên bang

Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất vào tháng 6, trong khi căng thẳng địa chính trị leo thang giữ vững nhu cầu

trú ẩn an toàn của vàng.

➢ Giá dầu thô của Mỹ WTI tăng 2.78% lên 79.72 USD/thùng. Các cuộc tấn công của Ukraine và sự

sụt giảm dự trữ dầu thô của Mỹ đã đẩy giá dầu bật lên khỏi đà suy giảm gần đây do lo ngại về

nhu cầu ở Trung Quốc cũng như dự báo nguồn cung dồi dào ở Mỹ.
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ĐỒ THỊ MỘT SỐ CHỈ BÁO PHỔ BIẾN
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Tỷ giá trung tâm - Tháng 03/2024
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Chỉ số DXY - Tháng 03/2024
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Giá vàng - Tháng 03/2024

Vàng SJC Vàng quốc tế
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NHNN thúc các ngân hàng công

bố lãi suất cho vay trước 1/4/2024

Theo Thông tấn xã Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có văn bản gửi

các tổ chức tín dụng (TCTD) v/v công bố lãi suất (LS) cho vay. Công văn nêu rõ,

theo yêu cầu của NHNN tại văn bản trước đó, đến nay các TCTD đã cơ bản công

bố thông tin về LS cho vay theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và NHNN. Tuy

nhiên, 1 số TCTD vẫn đang trong quá trình triển khai thực hiện việc công bố LS 

cho vay. Vì vậy, để thực hiện đồng bộ, có hiệu quả việc công bố LS, NHNN yêu

cầu các TCTD tiếp tục thực hiện việc công bố LS cho vay bình quân, chênh lệch

LS tiền gửi và cho vay bình quân, LS cho vay các chương trình tín dụng, gói tín

dụng và các loại LS cho vay khác (nếu có) theo chỉ đạo. TCTD tự chịu trách nhiệm

về tính đầy đủ, kịp thời, chính xác của thông tin, số liệu công bố trên trang thông

tin điện tử của TCTD. Giải thích rõ ràng về nội dung thông tin, số liệu công bố.

Chủ động tiếp nhận, giải đáp và xử lý các vướng mắc từ khách hàng (nếu có). 

NHNN cũng yêu cầu các TCTD gửi đường dẫn (link) của chuyên mục công bố các

loại LS trên về NHNN trước ngày 1/4/2024. Trường hợp TCTD thay đổi đường dẫn

thì phải cập nhật trong vòng 2 ngày làm việc với NHNN.
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NHNN hút bớt 45.000 tỷ đồng, tỷ

giá USD tại ngân hàng bắt đầu

hạ nhiệt

Trong phiên giao dịch 13/3, NHNN tiếp tục sử dụng công cụ tín phiếu để rút bớt

thanh khoản hệ thống. Cụ thể, nhà điều hành đã chào thầu thành công 15.000

tỷ đồng tín phiếu kỳ hạn 28 ngày, LS 1,4%/năm. Cùng với việc mở lại kênh hút

thanh khoản, NHNN tiếp tục dừng nghiệp vụ mua kỳ hạn giấy tờ có giá (OMO).

Kể từ đầu năm, NHNN chỉ mới sử dụng nghiệp OMO kỳ hạn 7 ngày để hỗ trợ

thanh khoản cho các ngân hàng (NH) với quy mô đạt hơn 6.000 tỷ đồng (trong 2 

ngày 20-21/2). Với việc đẩy mạnh hút tiền qua tín phiếu và hạn chế hỗ trợ thanh

khoản qua nghiệp vụ OMO, tính chung từ đầu năm đến nay, NHNN đã rút ra

khỏi hệ thống 45.000 tỷ đồng (3 phiên liên tiếp 11-13/3) qua kênh tín phiếu và hơn

6.000 tỷ đồng qua kênh OMO đáo hạn (27-28/2). Động thái phát hành tín phiếu

của nhà điều hành có nét tương đồng sv tháng 9/2023 khi tỷ giá USD/VND cũng

chịu nhiều áp lực trong bối cảnh thanh khoản hệ thống dồi dào với tăng trưởng

tín dụng vẫn ở mức thấp. Xu hướng hút ròng của NHNN diễn ra trong bối cảnh

chênh lệch LS VND-USD âm kéo dài và tỷ giá USD/VND bật tăng mạnh từ cuối

tháng 2/2024. Sau khi NHNN rút bớt thanh khoản thị trường 2, tỷ giá USD/VND

tại các NH bắt đầu hạ nhiệt. Giá USD tại Vietcombank đang được mua - bán ở

mức 24.450-24.820 VND/USD, 20 đồng sv cuối tuần trước.
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Nghị định 24 sửa đổi: Cần tiếp

cận theo hướng quy luật thị trường

Nghị định 24/2012 ra đời trong bối cảnh hoạt động huy động và cho vay vàng

còn nhiều bất cập và tác động đến tỷ giá hối đoái. Hơn 10 năm sau khi Nghị định

24 ban hành, các NH thương mại không còn huy động cho vay vàng. Bên cạnh

đó, NHNN quản lý chặt chẽ nhập khẩu (NK) vàng nguyên liệu về để sản xuất

vàng miếng. Trên thị trường, giá vàng miếng và vàng nhẫn hiện đều ở mức cao

nhất mọi thời đại, lần lượt 82 triệu đồng và 71 triệu đồng/lượng. Giá vàng SJC

chênh lệch 15-20 triệu sv giá vàng thế giới, mức chênh lệch này là rất cao… Để

sửa đổi Nghị định 24 và giải quyết vấn đề thị trường vàng, giải pháp là cân đối

ngoại tệ để NK vàng nguyên liệu nhằm tăng cung cho thị trường, qua đó giảm

chênh lệch giá quá lớn. Cần xem vàng như một hàng hóa thông thường, nếu đã

cho phép người dân mua vàng thì cũng nên tạo điều kiện để họ mua vàng với

chi phí hợp lý nhất. Vì vậy, cần tạo sự liên thông trong quá trình NK vàng về để

sản xuất vàng miếng. Hiện tại, chưa rõ NHNN sẽ có cách tiếp cận về mặt quan

điểm chính sách như thế nào trong việc chỉnh sửa Nghị định 24. Tuy nhiên, về

lâu dài nên trả thị trường vàng về các nguyên tắc căn bản của thị trường: Không

phân biệt thương hiệu, giá cả hãy để cho cung cầu quyết định là lẽ đương nhiên

nhưng khi có cầu, cũng cần tạo cung. Tuy nhiên vẫn phải đảm bảo các cân đối

vĩ mô, như dự trữ ngoại hối, như định hướng các cấu phần trong kim ngạch NK.



0.76%

1.29% 1.33%

1.45%

2.82%

4.30%

5.23%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

Qua đêm 1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 9 Tháng

Lãi suất bình quân liên ngân hàng 

THÔNG TIN 

THAM KHẢO

KINH TẾ 

QUỐC TẾ

KINH TẾ 

VIỆT NAM

TÀI CHÍNH 

NGÂN HÀNG

THỊ TRƯỜNG 

TIỀN TỆ

NỘI DUNG 

BẢNG CHỈ SỐ

BIỂU ĐỒ HUY ĐỘNG, CHO VAY, TỶ GIÁ, LÃI SUẤT

Ngày áp dụng 

11/3/2024

-1.00%

-1.60%

-2.00%

-1.50%

-1.00%

-0.50%

0.00%

Tăng trưởng huy động của Ngành 

-0.60%

-1.00%

-1.00%

1.00%

3.00%

5.00%

7.00%

9.00%

11.00%

13.00%

15.00%
Tăng trưởng cho vay của Ngành

 23,000

 23,500

 24,000

 24,500

 25,000

 25,500

 26,000

Tỷ giá liên ngân hàng tháng 03/2024

Thị trường tự do  STB  NHTM  BQ LNH



THÔNG TIN 

THAM KHẢO

KINH TẾ 

QUỐC TẾ

KINH TẾ 

VIỆT NAM

TÀI CHÍNH 

NGÂN HÀNG

THỊ TRƯỜNG 

TIỀN TỆ

NỘI DUNG 

BẢNG CHỈ SỐ

Giớiphân tích:Mỹnênsớmcôngnhận

ViệtNamlànềnkinh tếthị trường

Nhà nghiên cứu James Borton tại Viện Chính sách Đối ngoại Johns Hopkins cho

rằng, mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện không chỉ giúp tăng cường quan

hệ ngoại giao Mỹ-Việt Nam (VN) mà còn là cơ hội để Mỹ công nhận VN là nền kinh

tế (KT) thị trường, qua đó giúp 2 nước hưởng nhiều lợi ích KT hơn. Trong bối cảnh

Chính phủ Mỹ nỗ lực thúc đẩy Khuôn khổ KT Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vì sự

thịnh vượng (IPEF), việc được công nhận quy chế thị trường sẽ giúp VN gia tăng

thương mại và đầu tư với Mỹ. Đổi lại, lợi ích mà DN Mỹ có được là cơ hội tiếp cận

thị trường và XK, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, máy móc, máy bay và dược

phẩm. Tất cả đều góp phần thúc đẩy chuỗi cung ứng phù hợp với lợi ích của Mỹ. 

Ngoài ra, sẽ góp phần giảm bớt các rào cản thương mại, giúp DN Mỹ XK hàng hóa

và dịch vụ sang VN dễ dàng hơn và chi phí thấp hơn; khuyến khích các công ty Mỹ

đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Ngoài ra, giá NK thấp hơn và khả năng tiếp cận thị

trường lớn hơn có thể cho phép DN Mỹ tăng sản lượng và sản xuất tại VN. Điều

này mang lại tiềm năng tăng doanh thu bán hàng và lợi nhuận cho DN Mỹ đang

hoạt động tại VN. Viễn thông, công nghệ thông tin, sản xuất điện, xây dựng hạ tầng

giao thông, quản lý dự án môi trường và công nghệ sẽ tiếp tục mang đến những cơ

hội đầy hứa hẹn cho DN Mỹ. Theo báo cáo kinh doanh 2020, World Bank đã xếp

VN ở vị trí thứ 70/190 nền KT đáng khen, phản ánh cam kết của VN trong việc tạo

điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh. US News and World Report xếp VN 

đứng thứ 7/78 quốc gia nên khởi nghiệp kinh doanh vào 2021, 5 bậc sv 2020. 

Hiện đã có tổng cộng 72 nước công nhận VN là nền KT thị trường.
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Cơ hội cho nhà đầu tư Việt Nam

trong lĩnh vực công nghệ, năng

lượng, du lịch... tại Hoa Kỳ

Mới đây, Đại sứ Hoa Kỳ tại VN đã thông báo việc tổ chức đoàn tham dự Hội nghị

Thượng đỉnh Đầu tư SelectUSA lần thứ 10 diễn ra trong thời gian 23-26/6/2024 tại

Washington, DC., Hoa Kỳ. Kể từ khi thành lập, Hội nghị Thượng đỉnh Đầu tư hàng

năm đã thu hút hàng ngàn công ty quốc tế và tạo ra hơn 98 tỷ USD từ các dự án

đầu tư mới thông qua nền tảng “1 cửa” được thiết kế để kết nối các công ty và nhà

đầu tư nước ngoài đủ điều kiện, với các tổ chức phát triển KT của Hoa Kỳ (EDOs) –

là cơ quan đại diện cho chính quyền bang và chính quyền địa phương tại 50 tiểu

bang và vùng lãnh thổ trên khắp Hoa Kỳ. “Hoa Kỳ là thị trường tiêu dùng lớn nhất

thế giới và là sự lựa chọn tuyệt vời cho bất kỳ công ty VN nào muốn vươn ra toàn

cầu”, ông Stephen Green, Tham tán Thương mại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội

chia sẻ. “Trong 4 ngày tại Hội nghị Thượng đỉnh Đầu tư SelectUSA, các công ty có

thể kết nối và thu thập thông tin họ cần 1 cách hiệu quả để bắt đầu quá trình phát

triển kinh doanh tại Hoa Kỳ – mọi thứ họ cần biết đều hội tụ tại đây! Năm 2023,

Phái đoàn ngoại giao Hoa Kỳ tại VN đã đưa 30 đại diện DN muốn tìm kiếm cơ hội

kinh doanh tại Hoa Kỳ tới tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Đầu tư này". VN và Hoa

Kỳ hiện nay đang chú trọng hợp tác lĩnh vực công nghệ cao. Select USA sẽ có 1 sự

kiện dành cho DN khởi nghiệp và các công ty công nghệ, cùng với đó là cơ hội để

các nhà đầu tư tìm hiểu về lĩnh vực khách sạn, du lịch, y tế, năng lượng... Hội nghị

Thượng đỉnh Đầu tư SelectUSA lần thứ 10 là cơ hội để tiếp tục thúc đẩy đà phát

triển của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Hoa Kỳ - VN và cũng là 1 sáng kiến

được hoan nghênh nhằm tăng cường quan hệ thương mại giữa 2 nước.
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Tập đoàn bất động sản lớn thứ

hai Trung Quốc đứng trước

nguy cơ vỡ nợ

Các NH Trung Quốc (TQ) đang nỗ lực giải cứu tập đoàn BĐS China Vanke sau khi

Moody’s hạ bậc xếp hạng tín nhiệm của công ty xuống mức "rủi ro cao" vào đầu

tuần. Thông tin này được công bố ngay trong bối cảnh TQ đang tập trung vào việc

khôi phục niềm tin của người dân trong lĩnh vực BĐS. Các quan chức đang cố gắng

ngăn chặn Vanke rơi vào tình trạng vỡ nợ tương tự như Evergrande và Country

Garden. Theo truyền thông nhà nước TQ, 12 NH lớn đang tiến hành đàm phán để

cung cấp khoản vay lên tới 80 tỷ CNY (11,2 tỷ USD) cho Vanke nhằm hoàn thành

các nghĩa vụ thanh toán sắp tới. Tuy nhiên, theo nguồn giấu tên trích dẫn trên trang

tin Cailianshe, việc cung cấp khoản vay này vẫn chưa chắc chắn. Trong khi đó,

theo Economic Observer, 1 công ty bảo hiểm đã tiến hành cuộc đàm phán mới với

các chủ nợ của Vanke để tránh tình trạng vỡ nợ. Vanke là tập đoàn phát triển BĐS 

lớn thứ 2 tại TQ dựa trên doanh thu 2023. Tuy nhiên, công ty này đang gặp khó 

khăn nghiêm trọng do nhu cầu nhà ở và giá nhà giảm sâu trong nền KT TQ. Trong

ngày 11/3, Moody’s đã hạ xếp hạng tín nhiệm trái phiếu của Vanke xuống mức

Ba1, mức rủi ro cao (junk). Hành động của Moody’s phản ánh sự lo ngại về các

điều kiện không thuận lợi trên thị trường, bao gồm nhu cầu suy giảm và khó khăn

trong việc tiếp cận vốn. Cuộc khủng hoảng kéo dài trên thị trường BĐS TQ đang

ảnh hưởng đến sức khỏe tài chính của các DN, kể cả DN được Chính phủ hỗ trợ. 

Từ 2021, Chính phủ TQ đã nỗ lực giải quyết khủng hoảng BĐS, đặc biệt sau khi

tập đoàn BĐS Evergrande, nơi nợ nần lớn nhất thế giới, gặp khó khăn với nợ trái

phiếu quốc tế. Tuy nhiên, các biện pháp kích thích từ nhà chức trách TQ đến nay

vẫn chưa thể hồi sinh lĩnh vực BĐS.
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OPEC giữ nguyên dự báo tăng

trưởng nhu cầu dầu toàn cầu năm

2024 và 2025

Trong báo cáo thị trường dầu mỏ hàng tháng công bố ngày 12/3, OPEC đã giữ

nguyên các mức dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu trong 2024 và 2025,

đồng thời nâng dự báo tăng trưởng của nền KT thế giới 2024, nhờ đà tăng trưởng

khởi sắc hơn của các nền KT Mỹ và Ấn Độ. Báo The National News của UAE dẫn

báo báo mới nhất của OPEC cho rằng, khối này dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu

của thế giới trong 2024 và 2025 sẽ lần lượt ở mức 2,2 triệu thùng/ngày và 1,8 triệu

thùng/ngày, không thay đổi sv các mức dự báo được đưa ra trong báo cáo tháng

trước. Trong khi đó, IEA trước đó dự báo nhu cầu dầu thế giới sẽ chỉ 1,2 triệu

thùng/ngày trong 2024, do mức tiêu thụ của Trung Quốc chậm lại. Trong báo cáo

tháng 3/2024, OPEC đã nâng mức dự báo tăng trưởng KT toàn cầu 2024 lên 2,8%,

từ mức dự báo 2,7% được đưa ra trước đó, nhờ hoạt động KT tăng mạnh mẽ

trong nửa cuối năm nay. OPEC đánh giá: "Trong khi Mỹ, Ấn Độ và ở 1 chừng mực

nào đó, cả Brazil chứng kiến đà tăng trưởng KT mạnh mẽ trong nửa cuối 2023, với

các nền KT Trung Quốc và Nga đều tăng trưởng ổn định vào khoảng thời gian cuối

2023, thì KT của Eurozone lại ghi nhận sự suy giảm". Tuy nhiên, OPEC đã chỉ ra 1

số dấu hiệu báo trước sự phục hồi tăng trưởng KT tiềm năng ở Eurozone, cho thấy

xu hướng tăng trưởng khởi sắc sẽ tiếp tục diễn ra trong Q.I/2024". OPEC dự báo

sản lượng dầu thô 2024 của các nước ngoài OPEC sẽ 1,1 triệu thùng/ngày,

120.000 thùng/ngày sv dự báo được đưa ra tháng trước, chủ yếu do các biện

pháp hạn chế sản lượng tự nguyện trong Q.II/2024 được gia hạn.
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2024 2024

World Bank 2,4% 2,4%

IMF 3,1% 3,2%

OECD 2,9% 3,0%

UNCTAD

2024 2025

World Bank 5,5%

ADB 6,0%

OECD 5,9%

IMF 5,8%

UOB 6,0%

HSBC

Standard Chartered Bank 6,7%

VNDirect

DỰ BÁO KINH TẾ THẾ GIỚI – VIỆT NAM

Cập nhật theo dự báo mới nhất của các tổ chức
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